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C – LỚP SÂU BỌ 

Bài 27 SGK trang 89 

II. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ  

1.Một số đại diện sâu bọ khác 

- Đại diện: (1)                                                                                                                        . 

- Sâu bọ đa dạng về: (2)                                                                                                        . 

- Phân bố rộng khắp các môi trường sống như: (3)                                                              . 

 

2. Đặc điểm chung  

- Cơ thể gồm 3 phần: (4)                                          . 

- Đầu có 1 đôi râu; ngực có 3 đôi chân, 2 đôi cánh. 

- Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 

- Sự phát triển có (5)                                       . 

 

3. Vai trò 

3.1. Có lợi  

- Tiêu diệt sâu hại. Ví dụ: (6)                                                                                                . 

- Thụ phấn cho cây. Ví dụ: (7)                                                                                              . 

- Làm sạch môi trường. Ví dụ: (8)                                                                                        .  

- Làm thuốc chữa bệnh. Ví dụ: (9)                                                                                        . 

- Làm thực phẩm cho người. Ví dụ: (10)                                                                              . 

3.2.Có hại  

- Gây hại cây trồng. Ví dụ: (6)                                                                                              . 

- Truyền bệnh cho người. Ví dụ: (6)                                                                                 . 

 

III. BÀI TẬP  

Bài 1: Các câu sau đúng hay sai ? Nếu sai, em hãy viết lại cho đúng. 

1.1. Các phần cơ thể của sâu bọ là : Đầu ngực, và bụng  

1.2. Lớp sâu bọ hô hấp bằng mang. 

1.3. Ở muỗi vằn, chỉ muỗi cái mới hút máu 

1.4. Ấu trùng chuồn chuồn sống trên cây. 

1.5. Bọ ngựa có lối sống và tập tính: Ăn thịt, dùng đôi càng trước để bắt mồi. 

 



Bài 2: Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi: 

2.1. Theo bạn đây là loài động vật gì ? Ấu trùng của chúng có tên gọi là gì ? 

2.2. Loài động vật này có hại như thế nào đối với con người ? Hãy đề xuất biện pháp bảo 

vệ cơ thể phòng tránh loài động vật này.  

 

 

Bài 3: Hãy xác định vai trò của một số loài sâu bọ sau đây. Hãy đề ra biện pháp phòng 

chống các loài sâu bọ gây hại. 

 


